
Môn học/ mô đun: {Môn} Số giờ: {Tổng giờ} LT: {LT} TH: {TH}KT:  {KT}
Lớp học: {Lớp}

2 TC15MT08F202 Giang Phương Anh 02/10/2006 8 7,5 8 7,8 x

Tổng số hs {Tổng số}{Số dự thi} học sinh được dự thi lần 1 Học sinh đủ đk thi đánh dấu x

{Số học lại} học sinh học lại Học lại đánh dấu (HL)

KHOA TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁO VIÊN

{Giáo viên}

Tổng số 
giờ

 vắng 
mặt  

  NĂM SINH 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ

Điểm kiểm tra

Thường xuyên Định kỳ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ViỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH KẾT QUẢ XÉT ĐIỀU KIỆN DỰ THI

Đủ hoặc 
không đủ 
điều kiện 

dự thi

STT

UBND TỈNH KHÁNH HÒA

KỸ THUẬT NHA TRANG

Điểm 
TB

MSSV HỌ VÀ TÊN


